
BÀI TẬP TOÁN LỚP 5:  Thứ  Tư, ngày 26/2/2020

Bµi 1: Khoanh vào các đáp án đúng: 

a) 

5,07 ha =.....m2

A. 57000
 B. 50070


 C. 50700

 D. 50007

b) 

2
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 gấp bao nhiêu lần 
[image: image2.wmf]8

1

 ?

A. 24 lần
 B. 18 lần


 C. 12 lần
 
D. 9 lần

c) Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị
 B. 5 phần trăm

 C. 5 chục 

D. 5 phần mười

d) Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 
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1

 số viên bi có màu:

A. Nâu

 B. Xanh


C. Đỏ



 D. Vàng

e) Tìm x trong dãy tính sau:        ( x – 21 x 13 ) : 11 = 39
A. 54
 


 B. 702
 

C. 273

 g) Trong hình sau có bao nhiêu tam giác:

A. 7 tam giác

B. 8 tam giác

C. 9 tam giác

D. 10 tam giác

h) Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm 
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A. 51% 


B. 52%


C. 53%


D. 54%
Bµi 2: . Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

a,  9,725  ;  7,925  ;   9,752  ;    9,75

b,  86,077  ; 86,707   ;   87,67   ;   86,77

c,

	3
	;   2   ;
	5
	;
	9
	 ;
	 2,2

	2
	
	4
	
	4
	
	


Bµi 3: a) Tìm số thập phân x có một chữ số ở phần thập phân sao cho : 8 < x < 9

    b) Tìm số thập phân x có hai chữ số ở phần thập phân sao cho :  0,1 < x < 0,2

    c) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x, y sao cho :  x < 19,54 < y

Bµi 4:  Tính
	5
	+   
	3

	7
	
	14


	11
	-  
	5

	12
	
	6


	
	6 x   
	5

	
	
	18


	4
	:   
	3

	5
	
	7


123,6 + 1,234               129,47 – 108,7             75,56 x 6,3             470,04 : 1,2

Bµi 5:  Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em mới vào?

ĐÁP ÁN  TOÁN:  Thứ  Tư, ngày 26/2/2020

Bµi 1: Khoanh vào các đáp án đúng: 

a) 

5,07 ha =.....m2                   C. 50700



 

 
b) 

2
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 gấp bao nhiêu lần 
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 ?           B. 18 lần

 

 
c) Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:



D. 5 phần mười
d) Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 
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 số viên bi có màu:                                                      B. Xanh


e) Tìm x trong dãy tính sau:        ( x – 21 x 13 ) : 11 = 39

 








 B. 702
 



 g) Trong hình sau có bao nhiêu tam giác:

D. 10 tam giác
h) Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm 
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       B. 52%
Bµi 2: . Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

a,  9,725  ;  7,925  ;   9,752  ;    9,75

 9,725  ;  7,925  ;    9,75   ;  9,752
b,  86,077  ; 86,707   ;   87,67   ;   86,77

86,077  ; 86,707  ;  86,77 ; 87,67
c,

	3
	;   2   ;
	5
	;
	9
	 ;
	 2,2

	2
	
	4
	
	4
	
	


5/4    ;   3/2    ;   2   ;  2,2   ;  9/4
Bµi 3: a) Tìm số thập phân x có một chữ số ở phần thập phân sao cho : 8 < x < 9

X  =   8,1  ; 8,2; 8,3 ; 8,4 ; 8,5  ;  8,6  ;  8,7  ; 8,8  ;  8;9
b)Tìm số thập phân x có hai chữ số ở phần thập phân sao cho :  0,1 < x < 0,2

X=  0, 11; 0,12 ; 0,13;  0,14  ; 0,15; 0,16 ; 0,17  ; 0,18  ; 0,19
a) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x, y sao cho :  x < 19,54 < y

X= 19   ; Y  = 20
Bµi 4:  Tính
	5
	+   
	3

	7
	
	14


	11
	-  
	5

	12
	
	6


	
	6 x   
	5

	
	
	18


	4
	:   
	3

	5
	
	7


123,6 + 1,234  = 124,834             


129,47 – 108,7   =20,77     

75,56 x 6,3      =   476,028         



470,04 : 1,2  =  391,7

Bµi 5:  Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em mới vào?

Bài giải :

Số ngày ăn thực tế là:
20 - 4 = 16 ( ngày )
Số em bé  ăn thực tế là:
120 x 20 : 16 = 150 ( em )
Số em bé mới đến thêm là:
150 - 120 = 30 ( em )
Đáp số:  30 trẻ em
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
Bài 1. Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
a). Các từ trong nhóm: “Ước mơ, ước muốn, mong ước, khát vọng” có quan hệ với nhau như thế nào?

A. Từ đồng âm       B. Từ nhiều nghĩa   C. Từ đồng nghĩa      D. Từ trái nghĩa

b). Trái nghĩa với từ “tươi” trong “Cá tươi” là ?

A. Ươn   

 B. Thiu   

    C. Non       
 D. Sống

c. Chủ ngữ của câu: “Qua khe dậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói.” là gì?

A. Quả ớt đỏ chói    B. Mấy quả ớt đỏ chói      C. Khe dậu      D. Quả ớt

d. Câu nào dưới đây là câu ghép?

A. Khi mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ trong vườn. 

B. Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. 

C. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. 

e. Tác giả của bài thơ “ Hạt gạo làng ta” là?

A. Trần Đăng Khoa    
   B. Định Hải    
   C. Thanh Thảo     
  D. Tố Hữu

g. Cặp quan hệ từ nối các vế câu ghép: “Không những hoa hồng nhung đẹp mà nó còn rất thơm.” thể hiện quan hệ gì giữa các vế câu ghép?

A. Nguyên nhân và kết quả    B. Tương phản      C. Tăng tiến  
D. Giả thiết và kết quả

Bài 2. Xếp các từ: "giang sơn, thương người, đất nước, nhi đồng, sơn hà, trẻ thơ, nhân ái, nước non, nhân đức, con nít" vào các chủ điểm dưới đây:
a) Tổ quốc. 


b)Trẻ em. 


c)Nhân hậu.

Bài 3. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:

a). Đồng ………. hợp lực.



b). Đồng sức đồng ………….

c). Một miếng khi ……….. bằng một gói khi no.

 d). Tre già ……….mọc

e). Cây ………….không sợ chết đứng. 

g. Trẻ cậy cha, già cậy………..

Bài 4. Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau:
	Câu
	Quan hệ từ
	Mối quan hệ 

được biểu thị

	1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
	............................
	........................................

	2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
	............................
	........................................

	3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.
	............................
	.........................................

	4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
	............................
	.........................................

	5. Tuy Hân giàu có nhưng hắn rất tằn tiện.
	............................
	.........................................


Bài 5 Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) và trạng ngữ (TN) nếu có trong các câu trên.

THAM KHẢO TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 5 TOÁN, TIẾNG VIỆT
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